
Stabilis
Ornidazole

Tên thương mại

Betiral Hy Lạp
Dazolic Ấn Độ
Ornidazole Ấn Độ, Argentina
Orniject Thổ Nhĩ Kỳ
Tiberal Bỉ, Colombia, Ecuador, Luxembourg,

Morocco, Pháp, Thụy Sỹ, United Arab
Emirates

Tibersid Thổ Nhĩ Kỳ

Tính ổn định của các dung dịch

10 mg/ml 25°C 15 918

4 mg/ml 25°C 30 918

4 & 10 mg/ml 25°C 30 918

4 & 10 mg/ml 5°C 30 918

10 mg/ml 25°C 30 918

4 mg/ml 25°C 15 918

4 & 10 mg/ml 25°C 30 918

4 & 10 mg/ml 5°C 30 918

Khả năng tương thích

Ornidazole : 31.25 mg/ml
Cefotaxime sodium : 83.3 mg/ml 4254

Ornidazole : 31.25 mg/ml
Heparin sodium : 208 UI/ml 4254
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Ornidazole : 31.25 mg/ml
Insulin : 1 UI/ml 4254

Ornidazole 5020
Ornidazole 5020
Ornidazole : 166.67 mg/ml
Sugammadex : 100 mg/ml 3372

Đường dùng

Tài liệu tham khảo

Loại Nguồn
918 Tạp chí Rodriguez-Sasiain JM, Prieto M, Errecalde F, Jaio N, Martinez-Bengoechea MJ.

Stability of ornidazole in PVC bags under various storage conditions.
EJHP 1994 ; 4: 17-19.

3372 Tạp chí Hanci V, Ali Kiraz H, Ömür D, Ekin S, Uyan B, Yurtlu B.S.
Precipitation in Gallipoli: Sugammadex / Amiodarone & Sugammadex / Dobutamine & Sugammadex / Protamine.
Rev Bras Anestesiol 2013 ; 63, 1: 163-166.

4254 Tạp chí D&#39;Huart E, Vigneron J, Demoré B.
Physical Compatibility of Intravenous Drugs Commonly Used in Intensive Care Units: An Observational Study and
Physical Compatibility Laboratory Tests on Anti-Infective Drugs
Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2019 ;4,1:29-40

5020 Thông tin của
nhà sản xuất

TIBERAL 1 g, solution injectable pour perfusion - Résumé des caractéristiques du produit.
SERB Laboratory 2023 
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Từ điển

Kháng sinh Dạng tiêm
Tên thương mại Tính ổn định của các dung dịch
Bao bì Phân tử
Nồng độ Nhiệt độ
Bảo quản Thời gian ổn định
biosimilar dữ liệu mâu thuẫn
Mục lục Nhựa polyvinyl chloride
NaCl 0,9% Ánh sáng
Ngày Tránh ánh sáng
Glucose 5% Khả năng tương thích
Phân tử Dung môi
Tương thích NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Không Đường dùng
Truyền tĩnh mạch Tài liệu tham khảo
Từ điển
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